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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

 

                Số: 276 C /QĐ-THCVA      Nam Định, ngày 28 tháng 10 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận Cán bộ, giáo viên đạt các mức độ áp dụng các phần mềm, công cụ, 

đồ dùng dạy học nhằm đổi mới phương pháp dạy học 

Năm học 2025- 2026 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC CHU VĂN AN 

 

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Tiểu học; 

Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến ở cơ sở giáo dục 

phổ thông và giáo dục thường xuyên; 

Căn cứ Quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của 

cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; 

Căn cứ Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2025-2065; 

Căn cứ kế hoạch 261A/KH-THCVA ngày 9/10/2025 của trường tiểu học Chu Văn 

An về việc thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong nhà trường 

năm học 2025-2026  

Căn cứ bộ tiêu chí đánh giá việc ứng dụng CNTT đối với cán bộ, giáo viên, 

nhân viên năm học 2025-2026  

Căn cứ các yêu cầu, nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ của ngành GD&ĐT. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công nhận các mức độ áp dụng các phần mềm, công cụ, đồ dùng dạy 

học nhằm đổi mới phương pháp dạy học đối với cán bộ, giáo viên trường Tiểu học 

Chu Văn An năm học 2025- 2026 (Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Các ông (bà) có trong điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí./. 

 
Nơi nhận: 

- CB, GV (Thực hiện); 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 
         Trần Thị Thu Hà 



DANH SÁCH 

Công nhận cán bộ, giáo viên đạt các mức độ áp dụng các phần mềm, công cụ, 

đồ dùng dạy học nhằm đổi mới phương pháp dạy học 

Năm học 2025 - 2026 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 276C/QĐ-THCVA ngày 28/10/2025 

 của Hiệu trưởng trường tiểu học Chu Văn An) 
 

STT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ Đạt mức 

1 Trần Thị Thu Hà 15/12/1973 Hiệu trưởng Mức 3 

2 Ngô Thị Phương 11/4/1985 P.Hiệu trưởng Mức 3 

3 Vũ Hoàng Phúc 02/01/1979 P.Hiệu trưởng Mức 3 

4 Đinh Thị Thu Phương 25/02/1972 Kế toán Mức 3 

5 Mai Thị Thảo 29/01/1977 VP Mức 3 

6 Nguyễn Thị Thắm 22/09/1991 NV Y tế Mức 3 

7 Nguyễn Thị Hoài 15/11/1974 Giáo viên Mức 3 

8 Nguyễn Phương Linh 8/8/1992 Giáo viên Mức 3 

9 Nguyễn Phương Lan 21/03/1997 Giáo viên Mức 3 

10 Nguyễn Thị Kim Dung 12/1/1987 Giáo viên Mức 3 

11 Hà Thị Chung 1/10/1978 Giáo viên Mức 3 

12 Trần Thị Lý 11/12/1976 Giáo viên Mức 3 

13 Đoàn Thị Thuỷ 13/01/1974 Giáo viên Mức 3 

14 Đào Thị Loan 10/9/1994 Giáo viên Mức 3 

15 Vũ Thị Liên 6/7/1987 Giáo viên Mức 3 

16 Đinh Thị Thu Hà 22/10/1972 Giáo viên Mức 3 

17 Phạm Thị Thúy Hồng 28/10/1978 Giáo viên Mức 3 

18 Phạm Thị Linh 4/10/1991 Giáo viên Mức 3 

19 Trần Liễu Hiền 25/11/1979 Giáo viên Mức 3 

20 Nguyễn Thu Hương 9/12/1994 Giáo viên Mức 3 

21 Nguyễn Ngọc Mai 25/10/1991 Giáo viên Mức 3 

22 Trần Thị Hồng Nhung 8/2/1977 Giáo viên Mức 3 

23 Trần Thị Thúy Hoài 17/06/1972 Giáo viên Mức 3 



24 Phạm Thị Nụ 26/11/1976 Giáo viên Mức 3 

25 Nguyễn Ngọc Châm 18/01/1991 Giáo viên Mức 3 

26 Nguyễn Hương Giang 4/10/1994 Giáo viên Mức 3 

27 Nguyễn Thị Thùy Trang 1/2/1995 Giáo viên Mức 3 

28 Nguyễn Thị Oanh 18/02/1992 Giáo viên Mức 3 

29 Nguyễn Thị Hồng 21/06/1993 Giáo viên Mức 3 

30 Bùi Thị Tuyết Mơ 11/11/1980 Giáo viên Mức 3 

31 Trần Thị Phượng 26/07/1990 Giáo viên Mức 3 

32 Lê Quang Bằng 8/12/1978 Giáo viên Mức 3 

33 Trần Thị Ngọc Điệp 25/07/1987 Giáo viên Mức 3 

34 Nguyễn Thị Cẩm Thạch 6/5/1992 Giáo viên Mức 3 

35 Trần Thị Huyền 1/11/1974 Giáo viên Mức 3 

36 Trần Thị Phương Hà 30/091985 Giáo viên Mức 3 

37 Vũ Thị Hoan 1/6/1991 Giáo viên Mức 3 

38 Vũ Thị Hạnh 8/7/1972 Giáo viên Mức 3 

39 Lều Thị Nhật 22/11/1980 Giáo viên Mức 3 

40 Đinh Thị Hồng 31/10/1983 Giáo viên Mức 3 

41 Đặng Thị Thắm 5/5/1987 Giáo viên Mức 3 

42 Trần Minh Hiếu 13/12/2000 Giáo viên Mức 3 

43 Lương Thảo My 17/03/2002 Giáo viên Mức 3 

44 Đặng Quang Hùng 22/02/1978 Giáo viên MT Mức 3 

45 Nguyễn Thị Thanh Thúy 12/4/1986 Giáo viên MT Mức 3 

46 Nguyễn Thị Băng Thi 31/1081973 Giáo viên ÂN Mức 3 

47 Vũ Thị Hương Giang 12/7/1986 Giáo viên Tin học Mức 3 

48 Nguyễn Thị Diệu Thúy 31/10/1985 Giáo viên Thể dục Mức 3 

49 Nguyễn Thị Thành 27/11/1985 Giáo viên Thể dục Mức 3 

50 Trần Đức Hoàn 31/07/1997 Giáo viên Thể dục Mức 3 

51 Phạm Thị Tâm 20/11/1975 Giáo viên TA Mức 3 



52 Trần Thị Mai Phương 160/1/1975 Giáo viên TA Mức 3 

53 Dương Thị Hồng Thúy 1/4/1977 Giáo viên TA Mức 3 

54 Nguyễn Thị Thu Hiền 21/12/1978 Giáo viên TA Mức 3 

55 Đỗ Thị Vân Anh 16/04/1989 NV thư viện Mức 2 

56 Lê Thị Minh 20/10/1978 Giáo viên Mức 2 

57 Vũ Thị Bích Thục 26/01/1974 Giáo viên Mức 2 

58 Nguyễn Thị Tin 2/6/1983 Giáo viên ÂN Mức 2 

59 Nguyễn Thị Hồng Nhật 12/5/1978 Giáo viên TA Mức 2 

60 Nguyễn Thị Châu Phương 21/01/1969 Giáo viên HĐ Mức 2 

(Danh sách có 60 cán bộ, giáo viên, nhân viên) 


